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Khoa Điện Tử
Bộ Môn ĐTCN



	           Ca          
Lớp 
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN
	Môn
	Phòng
	Giáo viên

	ĐHCLC
ĐTK8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	TK HTĐKTT
	1502
	Cô Duyên

	
	Chiều 
	
	
	N1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT3K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	ĐTCS
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	N1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT2K8
	Sáng
	
	
	[bookmark: _GoBack]N1
	N1
	
	
	
	TBĐTCN
	1502
	Cô Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	N2
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1 K7
	Sáng
	
	
	
	N3
	
	N1
	
	TĐHQTCN
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	N3
	N3
	N2
	N1
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH CTM 1 K7
	Sáng
	
	N1
	N2
	N3
	
	N1
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	N3 (17h)
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH CTM 2 K7
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	N1
(C Duyên)
	N2
	N3
	
	N1
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH CTM 4 K7
	Sáng
	
	
	
	
	N1
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	N3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ – ĐH ĐT1 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	N1
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHCK3K7
	Sáng
	N1
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	N2(17h)
	N2(17h)
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 3 K16
	Sáng
	N1
	
	
	
	
	
	
	TBĐTCN
	1502
	C Hà

	
	Chiều 
	
	N2
(14h10-18h40)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 1 K15
	Sáng
	
	
	N1
	
	
	
	
	ĐK TĐCN
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Ca tối  T2,T3 bắt  đầu từ 17h-21h15.

